

Kế hoạch dạy học môn CN 7		Năm học 2022 – 2023

BÀI 4: NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH 
Môn học: CÔNG NGHỆ - Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác hiệu quả với các bạn trong nhóm và tuân thủ các quy định trong quá trình tìm hiểu phương pháp giâm cành và thực hành.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng tạo được một mẫu giâm cành trên cây bất kì tại nhà và báo cáo trước lớp
2.2. Năng lực công nghệ : 
- Năng lực nhận biết công nghệ:  Nhận biết, kể tên, và phân loại các phương pháp nhân giống vô tính. Mô tả được các bước thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
- Năng lực sử dụng công nghệ: Thu thập và xử lí thông tin từ sách giáo khoa, web, trao đổi với người thân có kinh nghiệm. Thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
3. Phẩm chất: 
- Tuân thủ nội quy thực hành, có ỷ thúc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hành.
- Trung thực trong quá trình thực hành và báo cáo kết quả thực hành.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Tranh ảnh, video liên quan đến kĩ thuật nhân giống vô tính cây trồng.
[bookmark: bookmark440]- Chuẩn bị địa điểm, nguyên vật liệu, dụng cụ cần thiết cho bài thực hành 
2. Học sinh: 
- Đọc trước bài học trong SGK; tìm kiếm và đọc trước tài liệu có liên quan đến kĩ thuật nhân giống vô tính cây trồng.
- Nghiên cứu quy trình thực hành nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
Thông qua trò chơi bằng kĩ thuật flash, HS kể được các cách tạo ra cây con từ cây ban đầu
b) Nội dung:
[bookmark: bookmark450]- GV đưa ra các câu hỏi hoặc có thể sử dụng kết quả trả lời của HS về nhân giống cây trống để kích thích HS mong muốn tìm hiểu nội dung bài học.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức 2 lớp thành 2nhóm:
+ Nhóm 1 cây mía
+ Nhóm 2 cây chanh
Hãy tìm hiểu các cách tạo ra cây con từ cây mẹ ban đầu
Nhóm nào trả lời nhiều đáp án hơn với thời gian ngắn hơn sẽ thắng
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời bằng cách ghi đáp án lên bảng. Các HS ở dưới có thể bổ sung bằng hình thức cổ động cho bạn trên bảng.
- GV đánh giá kết quả của 2 nhóm
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét, đánh giá,  
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học:  Có phương pháp nào mà tạo cây con không từ hạt hay không?
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	









HS có thể đưa ra nhiều đáp án khác nhau
GV phân loại thành nhân giống hữu tính và vô tính


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- Nêu được kĩ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
b) Nội dung: 
Nêu được khái niệm giâm cành
Lấy được ví dụ 1 số cây nhân giống bằng phương pháp giâm cành, phân biệt với 1 số hình thức nhân giống vô tính khác.
c) Sản phẩm: 
-  Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu kĩ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm cành

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 4.1, 4.2 kết hợp thông tin SGK nêu các bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành. (có thể thay thế bằng video)
- Trả lời 1 số câu hỏi:
+ Bộ phận nào của cây được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống?
+ Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây nhân giống bằng hạt?
+ Các loại cây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành ở hình 4.2 có đặc điểm gì?
+ Em hãy kể thêm 1 số cây có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
[image: ]

[image: ]

*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập đưa ra câu trả lời

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi đại diện nhóm HS đại diện trình bày, các hs khác bổ sung (nếu có).









*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, làm rõ nhân giống vô tính khác với nhân giống hữu tính 
	I. KHÁI NIỆM GIÂM CÀNH






























Giâm cành là phương pháp nhân giống vô tính, được thực hiện bằng cách sử dụng một đoạn tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể. Trong điều kiện môi trường thích hợp cành giâmn sẽ phát triển thành cây hoàn chỉnh
+ Các loại cây chọn giâm thường có đặc điểm ra rễ phụ nhanh như mía, sắn, khoai lang,…


[bookmark: _Hlk109583240]2. Hoạt động 2.2 : Quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành 
a) Mục tiêu:   
- Dựa vào gợi ý SGK, HS biết được quy trình giâm cành
b) Nội dung: Tìm hiểu về khái niệm, các phương pháp nhân giống vô tính, kĩ thuật nhân giống vô tính bằng phương phép giâm cành.
c) Sản phẩm: 
-  Câu trả lời của học sinh 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu kĩ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm cành

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 4.3. kết hợp thông tin sgk nêu các bước trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành bằng cách sắp xếp lại các hình thành quy trình hoàn chỉnh
[image: ]
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm đưa ra câu trả lời

*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện trình bày, các hs khác bổ sung (nếu có).


GV hỏi thêm HS để khắc sâu kiến thức:
+ Vì sao đoạn cành giâm nên cắt vát và tỉa bớt lá?
+ Cho biết ưu điểm và nhược điểm của từng cách cắm cành giâm vào giá thể?
HS tìm hiểu thông tin SGK để trả lời câu hỏi của GV.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, làm rõ quy trình và chốt nội dung .
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 23, 24 để củng cố kiến thức về các bước giâm cành
	II. Quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành 



















Kết quả xếp lại hình: f  d  e  a  c  b

 


Hoạt động 2.3: Thực hành 
a) Mục tiêu: 
- Hoạt động này giúp HS thực hiện được việc nhân giống một hoặc một số loại cây trổng bằng phương pháp giâm cành.
b) Nội dung:
- HS thực hiện nhân giống 1 loại cây trồng cụ thể bằng phương pháp giâm cành.
(Theo gợi ý SGK là rau muống. Tuỳ thuộc vào địa phương có thể chọn cây khác phù hợp. Hoặc chia lớp thành các nhóm khác nhau để chọn các cây khác nhau)
c) Sản phẩm: 
- Cành đã được giâm trong khay đất hoặc luống đất.
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuấn bị nguyên vật liệu và dụng cụ: GV hướng dân các nhóm HS chuẩn bị đầy đủ nguyền vật liệu, dụng cụ cần thiết cho bài thực hành; phổ biến nội quy thực hành và nhẩn mạnh những vấn để cán lưu ý trước, trong và sau quá trình thực hành.
+ Mẫu thực vật: Chuẩn bị cành bánh tẻ của một số loại cây phổ biến (rau muống, khoai lang, khoai mì,..) mối loại 10 cành.
+ Dụng cụ: dao, kéo, khay đầt hay luống đất ẩm, thuốc kích thích ra rễ, nước sạch, lọ thuỷ tinh, binh tưới nước.
- Thực hành giâm cành
+ GV hướng dẫn và thao tác mẫu từng bước trong quy trình thực hành cho HS quan sát. Có thể sử dụng video cho HS xem thay cho sự hướng dẫn và thao tác mẫu của GV.
+ HS thực hành theo quy trình trong SGK bảng 4.1 và theo sự hướng dẫn của GV. Ghi kết quả thực hành vào phiếu và báo cáo kết quả thực hành với GV
[image: Graphical user interface, website
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+ Thu dọn dụng cụ và vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành.
(Hoặc HS thực hành ở nhà, mang mẫu vật vào tiết sau để báo cáo)
Chú ý: Trong quá trình HS thực hành, GV cần thường xuyên theo dõi và phát hiện những khó khăn, vướng mắc cùa HS để đưa ra những tư vấn, giúp đỡ kịp thời. Sau khi kết thúc tiết thực hành, GV cần hướng dẫn, giao nhiệm vụ để các nhóm tiếp tục chăm sóc cành giâm cho đến khi thành cây con có thể đem trồng.
- Đánh giá kết quả thực hành
+ Các nhóm tự đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của các nhóm khác theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá dưới sự hướng dẫn của GV
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Mô tả lại phương pháp giâm cành
- Tìm hiểu phương pháp giâm cành khác phương pháp còn lại như thế nào?     
b) Nội dung: 
- Trả lời câu hỏi SGK để tìm hiểu những mục tiêu trên
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chiếu câu hỏi. HS làm việc nhóm hoàn thành
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của cá nhân
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
[image: Diagram
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Gợi ý: Đáp án c. Các đáp án khác cây con ra rễ ngay trên cành của cây mẹ (a. Chiết, b. Ghép)
[image: Diagram
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Gợi ý: đoạn 20 cm vì đủ các điều kiện để giâm
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 
- Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương. 
c) Sản phẩm: 
- Cành giâm
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS Thực hiện giâm cành cho một đối tượng cây trồng phù hợp ở gia đình hoặc địa phương. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện làm ra sản phẩm. Nhóm HS đánh giá sản phẩm của bạn theo tiêu chí
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của cá nhân
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau hoặc chụp hình gửi GV.
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Nhóm soạn giáo án CN 7 CTST						Trang 2
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Hinh 4.1. Su phdt trién cia cdy tréng bang phuong phdp giam canh
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Hinh 4.2. M6t s6 loai cay dé nhan gidng bang phuong phdp giam canh
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Hinh 4.3. Cdc cng viéc nhan gidng cdy tréng bdng
phuong phdp giém canh
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Bang 4.1. Quy trinh nhan gidng cay rau muéng bang phuong phap giam canh

1. Chudn bj ddt tréng rau muéng

St dung dat ¢ tron thém
phan hitu co hoac tron thém

1 tro, xo dua (théng thudng
tron véi tilé 3/4 datva 1/4 tro
hodc xo dia,...).

Cho dat vao chau hodc khay
tréng.

1. Chudn bi canh giam

— Chon canh giam;

3 — Dua trén méat do dé chudn
bi s lugng canh giam.

SBitrang: 22/94

Thanh phan dinh duéng cta
dat can d6i, phu hop véi cay
rau muéng.

Lugng dat vira du.

— Canh giam khong qua gia,
khong qua non;

— D s6 lugng canh giam.
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Cétvat canh giam va tia bot la.

Canh duoc cat vét, dai khoang
15 - 20 cm va ¢6 s6 lugng cac
chéi (méat) nhu nhau.
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tréng da chudn bi &
budc 1.

3 (Giam sau tir 1 dén 2
mat vi ré s& moc ra tif
cac mat nay)

IV. Cham séc canh giam

Thuc hién déng thoi
cac cong viéc cham séc
nhu sau:

— Tu6i nuéc tir 2 dén 3
lan/ ngay;
— Pt cay trong bong

6 | ram dén khi cay sinh ré,
chéi va chuyén cay ra
noi ¢6 nhiéu ndng sau
khi cay da lén chéi mi;
— Thudng xuyén theo
déi dé phong trif sau,
bénh cho cay.

— Canh dugc giam hoi
chéch so véi mit dat tréng;
— Khodng cich gitla cac
canh giam déu nhau;

— Giam ding du gia ctia
canh giam va cim sau vao
dat tréng tir 1 dén 2 mét.

B& mat datluon dm.

Cay phat trién tét, khéng bi
sau, bénh hai.
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1. Quan st Hinh 4.4 va trd 15i cac cau hi sau.
a. Hinh a, b hay c m6 ta phuong phap giam canh?
b. Phuong phép giam canh khéc véi cac phuong phap con lai nhu thé nao?

Hinh 4.4. M6t s6 phuong phdp nhan giéng cay tréng
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2. Thén cdy sén sau khi thu hoach sé dugc cat thanh céc doan ngén dé lam giéng cho vu
tiép theo. Doan than sdn nao trong Hinh 4.5 dat yéu cau ki thuét 1dm canh giém? Vi sao?

10:m
l 20cm

Hinh 4.5. Cdc doan canh giam Idy tircdy sin
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?


m thông tin, đ


?


c sách giáo khoa, quan 


sát tranh 


?


nh đ


?


 


těm hi


?


u v


?


 


k


i


 thu


?


t nhân gi


?


ng cây tr


?


ng b


?


ng phương pháp giâm 


cành.


 


-


 


Năng l


?


c giao ti


?


p vŕ h


?


p tác:


 


H


?


p tác hi


?


u qu


?


 


v


?


i c


ác b


?


n trong nhóm vŕ 


tuân th


?


 


các quy đ


?


nh trong quá trěnh


 


těm hi


?


u phương pháp giâm cành và th


?


c hành.


 


-


 


Năng l


?


c gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 


vŕ sáng t


?


o:


 


Có kh


?


 


năng t


?


o đư


?


c m


?


t m


?


u 


giâm cành trên cây b


?


t ḱ t


?


i nhà và báo cáo trư


?


c l


?


p


 


2.2. Năng l


?


c công ngh


?


 


: 


 


-


 


Năng l


?


c nh


?


n bi


?


t công ngh


?


:


  


Nh


?


n bi


?


t, k


?


 


tęn, vŕ phân lo


?


i các phương 


pháp nhân gi


?


ng vô tính. 


Mô t


?


 đư


?


c các bư


?


c th


?


c hành nhân gi


?


ng cây tr


?


ng b


?


ng 


phương pháp giâm cành.


 


-


 


Năng l


?


c s


?


 


d


?


ng công ngh


?


:


 


Thu th


?


p vŕ x


?


 lí thông tin t


?


 sách giáo khoa


, 


web, trao đ


?


i v


?


i ngư


?


i thân có kinh nghi


?


m. Th


?


c hành nhân gi


?


ng cây tr


?


ng b


?


ng 


phương pháp giâm cành.


 


3. Ph


?


m ch


?


t: 


 


-


 


Tuân th


?


 n


?


i quy th


?


c hành, có 


?


 thúc đ


?


m b


?


o an toàn lao đ


?


ng và v


?


 sinh 


môi


 


trư


?


ng trong quá trình th


?


c hành.


 


-


 


Trung th


?


c trong quá trình th


?


c hành và báo cáo k


?


t qu


?


 


th


?


c hành.


 


II. 


Thi


?


t b


?


 d


?


y h


?


c và h


?


c li


?


u


 


-


 


Tranh 


?


nh, video liên quan đ


?


n k


i


 thu


?


t nhân gi


?


ng vô tính cây tr


?


ng.


 


-


 


Chu


?


n b


?


 


đ


?


a đi


?


m, nguyęn v


?


t li


?


u, d


?


ng c


?


 


c


?


n thi


?


t cho bŕi th


?


c hŕnh


 


 


2. H


?


c sinh: 


 


-


 


Đ


?


c trư


?


c bài h


?


c trong SGK; t́m ki


?


m và đ


?


c trư


?


c tài li


?


u có liên quan đ


?


n k


i


 


thu


?


t nhân gi


?


ng vô tính cây tr


?


ng.


 


-


 


Nghiên c


?


u quy tŕnh th


?


c hành nhân gi


?


ng cây tr


?


ng b


?


ng phương pháp giâm 


cành.


 


III. 


Ti


?


n tŕnh d


?


y h


?


c


 


1. Ho


?


t đ


?


ng 1: M


?


 đ


?


u
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